
Cơ sở GB

I 
Tuyến huyện (bao gồm BV 

và PKKV)
1.795 1.830 1.880 1.945 1.965 2.020

1 Bắc Hà 210 210 220 220 220 230 1 30 20

2 Bảo Thắng 380 380 380 400 400 400 2 50 20

3 Bảo Yên 185 190 190 190 210 210 2 40 25

4 Bát Xát 185 195 195 210 210 210 2 35 25

5 Mường Khương 190 190 190 210 210 210 3 40 20

6 Sa Pa 170 180 180 190 190 200 2 20 30

7 Si Ma Cai 130 130 150 150 150 160 2 20 30

8 Văn Bàn 195 205 205 205 205 220 2 25 25

9 TP Lào Cai 150 150 170 170 170 180 1 20 30

II Tuyến tỉnh 1.310 1.360 1.430 1.460 1.560 1.640

1 BVĐK tỉnh 700 750 800 800 850 900 200

2 BV Sản Nhi 300 300 300 300 330 350 50

3 BV Nội tiết 80 80 100 100 100 110 30

4 BV PHCN 120 120 120 150 150 150 30

5 BV YHCT 110 110 110 110 130 130 20

III
BV tư nhân: BVĐK Hưng 

thịnh
95 100 100 120 120 120 25

3.200 3.290 3.410 3.525 3.645 3.780 580

746.024 758.408 771.387 784.538 797.792 812.036 66.012

42.9 43.4 44.2 45.0 45.7 46.5

90 120 115 120 135

Biểu 2

 QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND, ngày       /3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai)

Số 

TT
Các đơn vị

TH đến 

2020

Quy mô giường bệnh
Số GB tăng 

GĐ 2021 - 

2025
Năm 

2024

Năm 

2025

Trong đó PKĐKKV

Tổng GB (từ PKĐKKV trở lên)

Ước dân số 

GB bình quân

Giường bệnh tăng mỗi năm

Năm 

2022

Năm 

2023

Năm 

2021
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